
Để xa tin tay Irẻ em. 
Hoc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi ding. 
THÀNH PHAN CONG THỨC THUỐC 
Thanh phan hoạt chất: 
Mỗi gái chữa: Kẽm gluconat........70 mg 

{Tương ducng 10 mg kẽm) 

Thanh phẩn tá được: Đường trắng, aspartam, colloidal silicon 
dioxyd, hột hương cam, bột hương dau, mùi tutti frutti, povidon K30. 

DANG BAO CHE: Thuốc cốm pha hỗn dich uống. 
Mo tả sản phẩm: Chế phẩm dang hạt nhỏ mau trắng hoặc trắng 
nga, khô rửi, mùi thom. 

“PHỈ'BỊNH" BÉ sưng Em'vA0CHE 00 an Nang ñgây, lãng citing sức 
để kháng giúp cơ thể khỏe mạnh. 
Trẻ am bị tiêu chảy cấp và mạn tinh (uống kết hợp với các dung dich 
bi nước va điện giải trang phác đồ điểu trị liêu chảy kéo dai theo 

khuyến cáo của Tổ chức Y Tế thế giới WHO). 
Trẻ em có các triệu chứng do thiếu kẽm: cdi xương. suy dinh dưỡng, 

chậm tang trưởng, thưởng bị rối loạn tiêu hỏa, chan ăn, khó ngủ, 
khúc đêm, da khô, loan dưỡng móng (mỏng nhẫn, có vệt trắng, 

chậm moc), sức để kháng kém, thường bj nhiễm trùng tải diễn oda 
va đường hỗ hấp. 
CACH DUNG, LIEU DUNG 
C6 thé trộn vàn thức ăn hoặc hoa vào khoảng 5 - 10 mÍ nước cho hé 
uỡng. Sau khi nha thành hẳn dịch, thuốc: được dùng ngay sau khi 

pha. Nếu lượng thuốc không dùng hết hodc chưa ding nên bd đi. 

Bổ sung vàn chế độ dn hang ngay (uống sau khi ăn): 
Trẻ em 6 thang - 6 tuổi: 1£ gói ngảy. 

TƯƠNG TAC, TƯỞNG Ky CUA THUGC 
Cac khang sinh nhắm tetracyelin, các kháng sinh nhắm fluoroquinolon, 

các chế nhẩm có chúa sắt, đẳng làm giảm hấp thu kẽm. 
Kẽm gluconat khi dùng chung với hai nhôm kháng sinh trên có thể làm 

giam hap thu của các kháng sinh ding chung. 

TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC: Co thể 
EO teu, Guer rộïi, non, beuchay, kích Ung da day va việm rũ m0 bắt 
triệu chứng trên có thể giảm bang cach uống sau khi ăn. 

Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

sử dung thutic. 

QUA LIEU VA CACH XỬ TRÍ: Trong ngộ độc cấp tinh, muối kẽm gay an 
mòn do sự tạo thành kẽm clorid dưới tac dụng acid dạ dây. Xử trí hằng 
each cho uống sữa, hoặc mudi kiếm carbonat hoặc than hoạt tính. 

Khöng nên gay nên hoặc rửa dạ day. 
Bổ sưng kẽm liều cao dài ngày hoặc sử dụng dung dịch thẩm tách máu 
cỏ nhiễm kẽm gay thiếu đắng, dẫn đến thiếu máu nguyễn bao sắt, giảm 

bạch cầu trung tính. Làm niảm lưng kẽm trong mau bằng cách sử dụng 
chất tạo phức natri cañci edetat. 
BAC TINH DUDC LỰC HOC: 
Mã ATG: Ai2C BO? 

Kim là khoảng chất thiết yếu tim thấy trung hầu hết các tế bao. Ca thể 
chửa khoảng 2 - 3 g kẽm, củ trong xương, răng, tóc, da, gan, cơ bắp, 

Điều trị thiểu kẽm ở trẻ em (uỗng sau khi Ane -- bạch cầu và tịnh hoàn Kee kinh †hính hnạt đông của rất nhiều enm là 

Tré em (< 10 kg): 2 gói x 1 any ngày. 
Trẻ em (10 kg - 30 kg): 2 gái x 1 - 3 lắn/ ngày. 

Người lñn va trẻ em (> 30 kg]: 4 4 gói x 1 - 3 lần/ ngày- 
Bổ sung kẽm cho trẻ em bị tiêu chảy cấp va mạn tính: 
Trẻ dudi 6 thang tuổi: 1 gỏi/ ngày, trong vòng 10 - 14 ngày. 
Tré em trên 6 thang tuổi: 2 poi’ ngày, trong vòng 10 - 14 ngày. 
Huặc theo chỉ dẫn của Thay thuốc. 
CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 
CANH BAO VA THAN TRONG KHI DUNG THUOC: Than trong khi 

dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận. Sử dụng kẽm kéo dai sé lam 

giảm hap thu đắng, dẫn đến thiếu máu và giảm bach cầu. 

Liên quan đến tá duge 
Hường trắng: Bệnh nhân có vấn dé di truyền hiếm gặp về không 

dung nạp fructose, kém hấp thu glucose - galactose hoặc thiếu 
sucrase - isomaltase không nên dùng thuốt: nay. 
Aspartam: Thuốc này chửa 25 mg aspartam trong mỗi ải. 

Aspartam | một nguồn phenylalanin. bú thể có hại nếu người sử 
dụng mắc bệnh phenylketon niệu (PKU), một chứng rối loạn di 
truyền hiếm gap, trong đö phenylalanin tích ty do cơ thể không thể 
loai hủ đũng cách. 

những chất xúc tác các phan ứng sinh hóa trong co thé. Kim cẩn thiết 

cho mot hệ thống miễn dịch lành mạnh, có khả năng chững nhiễm 
trùng và phỏng ngừa cảm cúm. Kẽm giúp làm mau lãnh các vết thương, 
kích thích sự phát triển của các tế bao mới, phục hdi các tế bảo đã bị 
các gde tự do lâm tến thương. Kẽm cũng cần thiết cho sự tổng hợp DNA, 
kich thích sự chuyển hóa của vitamin A, kích thích sự hoạt động của thị 
giác và của hệ thần kinh trung ong. 
Đặc hiệt, kẽm giún cho việc phat triển và tăng trưởng chiều cao ở trẻ em 

và thanh thiếu niên. 

Trẻ em bj tiêu chẩy kén dai làm mất đi một lượng kẽm đáng kể. Việc 

giảm kăm trong cũthể làm chậm quá trình tải tạo và phục hồi về cau tao 
và chức năng tế bảo niêm mạc ruột dẫn đến kéo dai thời gian tiêu chảy. 

Vì vậy việc bổ sung kẽm có khả năng làm giảm tiêu chảy ở trẻ bị tiêu 
chảy kén dai. 

BAC TINH DƯỢC DONG HOC: Kẽm hấp thu qua đường tiêu hóa khẳng 

hoan toan, sinh khả dụng đường uống khoảng từ 20 - 30%. Kẽm được 
phản hổ trên toàn cơ thể, với nding độ can nhất được tim thấy ð: cơ, 
xướng, da, mat và dịch tiền liệt tuyến. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua 
đường nhân, một lượng nhỏ được thải qua nước tiểu và mổ hồi. 

QUY CACH DONG GOI: Hộp 24 gdix 1,59. 
SỬ DUNG THUỐC CHO PHY NU CO THAI VÀ CHO CON BÚ: Tuong tự Hộp 50 gúix1,5g. Hop 100gdix 1,59. 
nhu các thuốc khác, cần tham khảo y kiến bac sĩ khi dùng thuốc. HAN DUNG: 36 thang kể tỉ ngày sản xuất. 

AnH HUONG CUA THUỐC LÊN KHẢ NANG LÁI XE VÄ VẬN HANH  BIỂU KIỆN BAO QUAN: 
MAY MOC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận  Nữi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh anh sảng. 

hành máy mde. TIÊU CHUAN: TCCS. 

Cah ein cua wai edge 
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